27/07/2026 |Bao cao sd 29/2026 BAO CAO TUAN

NGANH HANG LUA GAO

www.thitruongnongsan.com.vn

e Chuong trinh gao trg gia 20
PHP/kg (0,34 USD/kg) cua
Philippines dd phan phéi
121.271 tan gao va dat
doanh s6 2,4 ty PHP (40,8
triéu USD) ké tU thang
5/2025;

Pakistan du kién xuat khau
60.000 tan gao sang thi
trudng Trung Qudc trong

i Gr il AP THI TRUONG THE GIOI

¢ Indonesia hién c6 5,24 triéu Dién bién gid gao 5% tém quéc té
tan gao du trir, cao han nhu 500
cau gao trong giai doan mua 480
kh6é trén 2 triéu tan, cling 460
nhu du dé ang phé vdi El 440
Nifio c6 thé kéo dai dén dau § 0
nam 2027; @ 400
380
e An Do nang chi tiéu thu mua 260
gao vu Rabi (vu Pdng - 30 T — S
Xuan) 2025/26 cua bang 320 P =
Telangana |én 4,3 triéu tan, o h \\4; q}& q? qP r& &{P {;P@éﬂ @\‘ I&\ﬂﬁlﬁ{@

tang 800.000 tan, nham mdé
rong thu mua theo Gia hé
tro téi thiéu.

e Thidli Lan s An D == Viét Nam

Ngudn: AGREINFOS téng hap

R . Hé théng thong tin thj truong cho
@ I S PA E AGRE \1 INF\UOo mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 20/07/2026 - 24/07/2026, gid gao 5% tdm clia Thai Lan va An D6 tang, trong

khi Viét Nam gidm so vdi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam clia Thai Lan dat 455 USD/tan, tang 8 USD/tan so vdi tuan trudc, do lo
ngai nguon cung khan hiém sau nhitng bién dong thai tiét;
* Gia gao dd 5% tam clia An B6 dat 359 USD/tan, tdng 4 USD/tan so vdi tudn trudc, nguyén

nhan dén tir ngudn cung dang khan hiém;

e Gid gao 5% tam cula Viét Nam dat 430 USD/tan, giam 18 so vd&i tuan trudc, nguyén nhan
dén tr ngudn cung dang & murc doi dao sau vu He - Thu. [1]

Philippines

Chuong trinh ban gao trg gia 20 PHP/kg
(0,34 USD/kg) ctia Chinh pht Philippines
da dat doanh s6 2,4 ty PHP (40,8 triéu
USD) ké tur khi trién khai vao thang 5/2025.
Chuong trinh dugc thuc hién théng qua
KADIWA ng Pangulo, mang ludi ban néng
san va thyc phdm do Chinh phd hé trg
nham két noi truc ti€p ngudi san xuat vai
ngudi tiéu dung. Nhg d6, tong doanh sb
cla hé théng KADIWA trong giai doan tir
thang 7/2022 dén ngay 20/07/2026 dat
4,42 ty PHP (75,14 triéu USD). Theo B
Néng nghiép Philippines, hé thong da to
chirc 22.178 dot ban hang trén toan qudc
va phuc vu han 12 triéu ngudi tiéu dung.
Riéng chuong trinh gao 20 PHP/kg (0,34
USD/kg) da phan phoi 121.271 tan cho
khoang 12,1 triéu ngudi thu hudng.

Chuong trinh vu tién cdc nhém yéu thé va
hién c6 805 diém ban dang hoat dong,
trong d6 295 diém co6 lich ban thudng
xuyén. Nguon gao dugc lay tir du trir cla
Co quan Luong thuc Quoc gia Philippines
(NFA), vén thu mua tryc ti€p tr nong dan
trong nudc. Chinh phd mua gao cla NFA
v@i gia 33 PHP/kg (0,56 USD/kg), sau doé
ban lai v&i gia 20 PHP/kg (0,34 USD/kg).
Phan chénh léch 13 PHP/kg (0,22 USD/kg)
duoc ngan sach trung uong va chinh
quyén dia phuong cung hoé trg, mdi bén
6,50 PHP/kg (0,11 USD/kg), thdéng qua
Cong ty Food Terminal Inc. [2]

& [SPAE AGRES

Pakistan

Pakistan du ki€n xuét khau 60.000 tan gao
sang Quang Chau va Tham Quyén cula
Trung Quéc trong nam tai chinh 2026/27,
sau khi Hiép hoéi cac nha xuat khau gao
Pakistan (REAP) ky bién ban ghi nhé& véi cac
doi tac tai hai dia phuong nay. Theo Pho
Cha tich REAP - 6ng Javed Jillani, théa
thudn mdi c6 thé mang lai kim ngach
khoang 300-400 triéu USD. Mét doan cong
tac gobm 20 thanh vién cla REAP dang
tham Trung Qudc dén ngay 28/07/2026 dé
thic ddy hgp tac thuong mai.

Theo d6, Pakistan sé& cung cdp ca gao
Basmati va gao phi Basmati cho thi truong
Trung Quéc. Gao hién la nganh xudt khau
I6n th hai cha Pakistan, va déng gép
khodng 2 ty USD moi nam cho nén kinh té.
Chuyén tham cla doan REAP dugc Co
quan Phat trién Thuong mai Pakistan
(TDAP) hé trg nhdam ma rong thi trudng va
tang gia tri xuat khdu néng san. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Indonesia

Indonesia cho biét dy trit gao cdia Chinh
phl nudc nay dang & murc cao, du dé ang
pho véi mua khd va nguy co El Nifio trong
nam 2026. Theo Co quan Luong thuc
Quéc gia Indonesia (Bapanas), tinh dén
ngay 22/07/2026, luong gao du trir do Co
quan hau can luong thuc quéc gia
Indonesia (Bulog) quan ly dat 5,24 triéu
tan, tang 244,74% so v&i muc 1,52 triéu
tdn trudc cao diém El Nifio vao thang
9/2023. Bapanas cho biét nhu cau du trir
trong mua khd thudng khodng 3 triéu tan,
nén lugng ton kho hién cao hon murc can
thiét trén 2 triéu tan.

Ngudn dy trit nay dang dugc st dung dé
binh 6n gia thong qua chuong trinh Binh
6n Gia va Ngudn cung Thuc pham (SPHP).
Dén ngay 22/07/2026, Indonesia da phan
phéi 507,75 nghin tan gao théng qua
chuong trinh nay, dat 61,32% muc tiéu
828 nghin tan cho giai doan thang 3-
12/2026. Tu thang 8/2026, Bulog dy kién
phan phéi 997,2 nghin tan gao cho 33,24
triéu hd thu hudng theo phan bo thang 7-
9/2026. Trong béi canh d6, co quan khi
tugng Indonesia du bdo mua kho c6 thé
dat dinh tUr thang 7 dén thang 9/2026; El
Nifio c6 thé kéo dai dén dau nam 2027,
Vi xac suat 98% & murc trung binh va 62%
d muic manh. [4]

@ ISPAE AGRre

An Do

Chinh pht trung uong An Do da nang chi
tiéu thu mua gao cla bang Telangana
trong vu Rabi (vu Béng - Xuan) 2025/26
thém 800.000 tan, tir 3,5 triéu tan lén 4,3
triéu tan. Viéc diéu chinh duogc thuc hién
sau dé nghi cta Chinh phd bang
Telangana va cac bén lién quan, nham
tang lugng nong san dugc thu mua cho
néng dan trong vu san xuat nay. B6 Luong
thuc va Phan phoi cong cling yéu cau
chinh quyén bang hoan thanh trién khai
Hé thong theo dd&i vi tri phuong tién
(VLTS) trudc ngay 30/09/2026 dé ho trg
quan ly hoat dong van chuyén va ban giao
gao.

Theo co ché thu mua ctia An D9, cac co
quan cdp bang mua lda cdia nong dan
theo Gid ho trg t6i thiéu (MSP); sau khi
xay xat, gao dugc chuyén vao kho du trir
trung uong do Téng cong ty Luong thuc
An D6 (FCl) quan ly. Chi tiéu m&i cho phép
Telangana cung cap thém 800.000 tan gao
vao kho trung uong, dong thdi md rong
lugng lta dugc mua theo MSP. Chinh pht
trung uwong cling yéu cau bang sém ban
giao gao cho FCl, qua d6 tao diéu kién tiép
tuc thu mua va han ché tinh trang nong
dan phai ban ra thj truong tu do véi gia
thap hon MSP. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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THI TRUONG TRONG NU'OC

PIEM TIN

e Tinh dén ngay 15/07/2026 Dién bién gia lua trung binh tai DBSCL
Viéet Nam d3 xudt khau 7,500 P
5,299 triéu tan gao, dat :g '
2,52 ty USD; Philippines va 3585

Trung Qudc chiém khodng

7,100
65% tong lugng xuat khau; 6,900 W
6,700

e Hon 1.000 ha lta Hé - Thu 6,500
2026 ngoai dé tai tinh An -

VNB/kg

6,100

Giang c6 nguy co bi ngap do © B PP D P PP PP PP P
triéu cuong, trong d6 13 ha 4‘9& ﬁé&ﬁ@,ﬂ@@,@@@ & {&@@@@,@@@ oy ,&%‘@Qﬂ"&@ﬁ@
da thiét hai 50-100%.; Jasmine IR50404  ——OMBO76

e Ca Mau chuyén hd so vu Ngudn: AGREINFOS téng hap

doanh nghiép con nog trén
11 ty VND tién mua lda, gao
sang co quan diéu tra sau
nhiéu lan cam két nhung

chua thanh toan day du; Trong tuan tir ngay 20/07/2026 - 24/07/2026, gia lua
khé Jasmine va IR50404 giam, trong khi OM6976
tang so vdi tuan trudc.

e Gia Ita Jasmine (kho) trung binh tai mot sé tinh
DBSCL dat muirc 7.500 VND/kg, giam 100 VND/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lba IR50404 (khd) trung binh tai mot sé tinh
DBSCL dat 7.060 VND/kg, gidam 20 VND/kg so vdi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (kho) trung binh tai mot so tinh
PBSCL dat 7.767 VND/Kg, tang 167 VND/Kg 50 V6i
tuan trudc. [1]

Dién bién gia gao trong nuéc

e Phu Tho budc vao cao diém
phong trir sdu bénh trén lda
vu Mua 2026, trong d6 bénh
dém soc vi khuan d3 anh
hudng 145 ha.

R I s p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE \L/INFUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud



27/07/2026 |Bao cao s6 29/2026

BAO CAO TUAN

Tinh hinh xuat khau lda gao

Tt ngay 01-15/07/2026, Viét Nam da xuat
khau 274.749 tdn gao, dat kim ngach
137,72 triéeu USD. Ly k& dén ngay
15/07/2026, khéi lugng xuat khau da dat
5,299 triéu tan, thu vé 2,52 ty USD, vdi gia
binh quan khodng 475,6 USD/tan. Vé co
cau thi truong, Philippines ti€p tuc la thj
truong 16n nhat khi nhap khdu khoang
2,28 triéu tan, dat kim ngach 1,03 ty USD,
chiém khoang 45% tong lugng xuat khau.
Trung Qudc dung th& hai véi khoang 1
triéu tan, dat 530 triéu USD va chiém
khodng 20%; hai thi truong nay cong lai
chiém khoang 65% lugng gao xuéat khau
clia Viét Nam.

Trién vong xudt khau trong nlra cudi nam
phu thudc dang ké vao nhu cau va chinh
sach diéu hanh cuda Philippines. Nudc nay
van can nhap khau I6n do san xuét trong
nudc chua dap ing nhu cau, nhung dang
tang kiém sodat gia ban 1é, hd trg san xuét
ndi dia va da dang hda ngudn cung tur Thai
Lan, An D8, Pakistan. V&i ty trong 45%,
viéc Philippines diéu chinh ké hoach nhéap
khdu c6 thé anh hudng truc tiép dén
lugng giao hang va gia gao Viét Nam.
Trong khi d6, nhu cau tir Trung Qudc,
Malaysia, Ghana, B& Bién Nga va Iraq gop
phan gitp Viét Nam md rong thi trudng.
Pé duy tri strc canh tranh, nganh gao can
tang ty trong gao thom, gao chat lugng
cao va tiép tuc da dang hoéa thj truong
xuat khau. [2]

@ ISPAE AGRre

An Giang

Vu lba He - Thu 2026 tai An Giang gieo sa
khoang 505.500 ha, trong d6 dén ngay
21/07/2026 c6 khodng 243.362 ha dang
thu hoach. Do triéu cuong dang cao trong
nhirng ngay qua, han 1.000 ha lua ngoai
dé bao tai cac xa Nhon HOi, Vinh Xuong,
An Phu va Phu H@ru cé nguy co bi ngap.
Riéng tai x& Nhon H6i, 13 ha Ida giéng
IR50404 da bi ngap, vdi muc thiét hai tu
50-100%. Nguyén nhan dugc xac dinh chu
yéu do mua tai khu vuc Tri Ton lam nudc
doén xuéng rudng thap ngoai dé, gay ngap
cuc bé.

PE gidm thi€u thiét hai, nganh noéng
nghiép tinh yéu cau cac dia phuong theo
déi sat dién bién triéu cudng, gia c6 dé
bao, cong va bong; dong thai huy dong toi
da may gat dap lién hgp dé uu tién thu
hoach cac dién tich lda da chin. Tinh cling
sé két no6i doanh nghiép thu mua nham
han ché tinh trang IGa ton dong khi nudc
ti€p tuc dang. Theo Vién Khoa hoc Thay lgi
mién Nam, muc nudc tai Tan Chau va
Chau DBo6c hién khoang 2,1-2,15 m, thap
hon bdo déng 1 khoang 1,4 m; mua I
nam nay dugc du bao chi xap xi bdo dong
1, véi muc nudc tai Tan Chau khoang 3,4-
3,6 m. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Ca Mau

Cong ty TNHH Tap doan Nong nghiép sach
hitu co Toan Cau tiép tuc chua thanh toan
day du tién mua lda, gao vu Bdng - Xuan
2025/26 cho cac hgp tac xa va néng dan
tai Ca Mau. HTX Quyét Thang cho biét
doanh nghiép con ng khoang 2,6 ty VND,
trong khi sé ng v&i HTX Boan Phat dugc
ghi nhan la hon 2,7 ty VND. Viéc cham
thanh toan khodng bay thang khién cac
hop tac xa thiéu vén, phai vay bén ngoai
dé tam Ung cho ngudi dan. Tai cudc hop
ngay 23/07/2026, doanh nghiép cam két
thanh todn tién mua lda trudc ngay
05/08/2026, nhung dé nghi tam tinh gia
8.000 VNb/kg theo gia thi trudong thay vi
murc 9.000 VNB/kg trong hgp dong; phan
chénh Iéch sé tra sau khi c6 nguon thu.

Do v&i khoan ng mua gao, doanh nghiép
dé xuat hoan trd bang lugng gao tuong
ing va chiu chi phi van chuyén, nhung cac
hop tac xa khéng dong y. S& Tu phap Ca
Mau cho rang phuong an nay khéng bao
dam quyén lgi do chat lugng va gia tri gao
da thay do6i sau nhiéu thang. Doanh
nghiép cho biét cdng ng con khoang 3,8 ty
VND sau khi khau trir vat tu, trong khi co
quan chirc ndng xac dinh s6 ng van trén
11 ty VND. Ngay 20/07/2026, UBND tinh
Ca Mau da chuyén toan bd ho so sang Co
quan Canh sat diéu tra dé kiém tra, xac
minh va xtr ly theo thadm quyén. [4]

& ISPAE AGRE Y

Pha Tho

Tai tinh Phu Tho, IGa vu Mua 2026 dang
buéc vao cao diém phong trir sinh vat gay
hai khi cac tra lGa phét trién tir hoi xanh,
dé nhanh dén ddng cai. Sau cudn 1a nhd
hién c6 mat dé phé bién 2 - 5 con/m?, noi
cao 10 - 15 con/m?, cuc bd 40 - 50 con/m?;
du bao ra ré vao cudi thang 7/2026 va c6
thé gay trdng |a néu khong xt ly kip thai.
Bénh bac 1a va dém soc vi khuan cling
phéat sinh trén tra lGa sém, vai ty 1&é pho
bién 1 - 5% so 14 bi hai, noi cao 10 - 15%,
dién tich nhiém khoang 115,3 ha.

Tai khu vuc do Tram Kiém dich thuc vat
ndi dia Lam Thao theo d&i, bénh dém soc
vi khudn trong thoi gian 20 - 26/07/2026
da nhiém 145 ha, gom 110 ha nhe, 30 ha
trung binh va 5 ha ndng; toan bd dién tich
da dugc phong tru. Sau duc than hai
cham, bénh kho van, ray, chudt va mot sé
bénh sinh ly cling xuat hién rai rac. Nganh
néng nghiép xac dinh tur cuéi thang 7 dén
dau thang 9/2026 la giai doan quyét dinh
nang suat cudi vy, yéu cau néng dan tang
cudng tham doéng, phong tri dung
ngudng, ap dung IPM, IPHM, bén phan can
déi va sir dung thu6c theo nguyén tac “4
dung”. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40431492/
asia-rice-indian-rates-hit-10-month-high-as-
weather-concerns-grip-major-hubs

[2]:https://www.gmanetwork.com/news/money/
economy/995763/govt-s-p20-kilo-rice-program-
earned-p2-4b-sales-to-date-da/story/

[3]:https://english.ratopati.com/story/71659/pak
istan-is-exporting-60000-tons-of-rice-to-
china#:~:text=Pakistan%20will%20export%2060
%2C000%20tons,these%20two%20provinces%?2
00f%20China.

[4]:https://voi.id/en/economy/586157
[5]:https://www.bigmint.co/insights/detail/centre

-raises-telangana-rabi-rice-procurement-target-
4-3-mmt-2025-26-773198

& ISPAE sGRreY

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL

[2]:https://thitruongtaichinhtiente.vn/xuat-khau-
gao-vuot-5-3-trieu-tan-philippines-van-la-thi-
truong-lon-nhat-84521.html

[3]:https://tuoitre.vn/hon-1000ha-lua-he-thu-
2026-ngoai-de-0-an-giang-co-nguy-co-bi-ngap-
nuoc-100260721104542682.htm

[4]:https://tienphong.vn/vu-no-tien-lua-o-ca-mau-
doanh-nghiep-muon-tra-gao-nong-dan-noi-sao-

post1861965.tpo

[5]:https://baophutho.vn/cao-diem-phong-tru-
sinh-vat-gay-hai-lua-vu-mua-258419.htm

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho N/A N/A
Laa Jasmine
(kho)
Pong Thap (Tién Giang cii) 7500 -100
Can Tho 7200 -400
Laa IR50404 " A -
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 7700 +200
bong Thap (Tién Giang cii) 6700 -200
Can Tho (Hau Giang cii) 8600 +100
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 7500 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 7200 +300
R . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn



	Indonesia hiện có 5,24 triệu tấn gạo dự trữ, cao hơn nhu cầu gạo trong giai đoạn mùa khô trên 2 triệu tấn, cũng như đủ để ứng phó với El Niño có thể kéo dài đến đầu năm 2027;
	27/07/2026 |Báo cáo số 29/2026

	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 20/07/2026 - 24/07/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Ấn Độ tăng, trong khi Việt Nam giảm so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 455 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước, do  lo ngại nguồn cung khan hiếm sau những biến động thời tiết;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 359 USD/tấn, tăng 4 USD/tấn so với tuần trước, nguyên nhân đến từ nguồn cung đang khan hiếm;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 430 USD/tấn, giảm 18 so với tuần trước, nguyên nhân đến từ nguồn cung đang ở mức dồi dào sau vụ Hè - Thu. [1]

	Philippines
	Chương trình bán gạo trợ giá 20 PHP/kg (0,34 USD/kg) của Chính phủ Philippines đã đạt doanh số 2,4 tỷ PHP (40,8 triệu USD) kể từ khi triển khai vào tháng 5/2025. Chương trình được thực hiện thông qua KADIWA ng Pangulo, mạng lưới bán nông sản và thực phẩm do Chính phủ hỗ trợ nhằm kết nối trực tiếp người sản xuất với người tiêu dùng. Nhờ đó, tổng doanh số của hệ thống KADIWA trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến ngày 20/07/2026 đạt 4,42 tỷ PHP (75,14 triệu USD). Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, hệ thống đã tổ chức 22.178 đợt bán hàng trên toàn quốc và phục vụ hơn 12 triệu người tiêu dùng. Riêng chương trình gạo 20 PHP/kg (0,34 USD/kg) đã phân phối 121.271 tấn cho khoảng 12,1 triệu người thụ hưởng.
	Chương trình ưu tiên các nhóm yếu thế và hiện có 805 điểm bán đang hoạt động, trong đó 295 điểm có lịch bán thường xuyên. Nguồn gạo được lấy từ dự trữ của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA), vốn thu mua trực tiếp từ nông dân trong nước. Chính phủ mua gạo của NFA với giá 33 PHP/kg (0,56 USD/kg), sau đó bán lại với giá 20 PHP/kg (0,34 USD/kg). Phần chênh lệch 13 PHP/kg (0,22 USD/kg) được ngân sách trung ương và chính quyền địa phương cùng hỗ trợ, mỗi bên 6,50 PHP/kg (0,11 USD/kg), thông qua Công ty Food Terminal Inc. [2]

	Pakistan
	Pakistan dự kiến xuất khẩu 60.000 tấn gạo sang Quảng Châu và Thâm Quyến của Trung Quốc trong năm tài chính 2026/27, sau khi Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Pakistan (REAP) ký biên bản ghi nhớ với các đối tác tại hai địa phương này. Theo Phó Chủ tịch REAP - ông Javed Jillani, thỏa thuận mới có thể mang lại kim ngạch khoảng 300–400 triệu USD. Một đoàn công tác gồm 20 thành viên của REAP đang thăm Trung Quốc đến ngày 28/07/2026 để thúc đẩy hợp tác thương mại.
	Theo đó, Pakistan sẽ cung cấp cả gạo Basmati và gạo phi Basmati cho thị trường Trung Quốc. Gạo hiện là ngành xuất khẩu lớn thứ hai của Pakistan, và đóng góp khoảng 2 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế. Chuyến thăm của đoàn REAP được Cơ quan Phát triển Thương mại Pakistan (TDAP) hỗ trợ nhằm mở rộng thị trường và tăng giá trị xuất khẩu nông sản. [3]
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	Indonesia
	Indonesia cho biết dự trữ gạo của Chính phủ nước này đang ở mức cao, đủ để ứng phó với mùa khô và nguy cơ El Niño trong năm 2026. Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia (Bapanas), tính đến ngày 22/07/2026, lượng gạo dự trữ do Cơ quan hậu cần lương thực quốc gia Indonesia (Bulog) quản lý đạt 5,24 triệu tấn, tăng 244,74% so với mức 1,52 triệu tấn trước cao điểm El Niño vào tháng 9/2023. Bapanas cho biết nhu cầu dự trữ trong mùa khô thường khoảng 3 triệu tấn, nên lượng tồn kho hiện cao hơn mức cần thiết trên 2 triệu tấn.
	Nguồn dự trữ này đang được sử dụng để bình ổn giá thông qua chương trình Bình ổn Giá và Nguồn cung Thực phẩm (SPHP). Đến ngày 22/07/2026, Indonesia đã phân phối 507,75 nghìn tấn gạo thông qua chương trình này, đạt 61,32% mục tiêu 828 nghìn tấn cho giai đoạn tháng 3–12/2026. Từ tháng 8/2026, Bulog dự kiến phân phối 997,2 nghìn tấn gạo cho 33,24 triệu hộ thụ hưởng theo phân bổ tháng 7–9/2026. Trong bối cảnh đó, cơ quan khí tượng Indonesia dự báo mùa khô có thể đạt đỉnh từ tháng 7 đến tháng 9/2026; El Niño có thể kéo dài đến đầu năm 2027, với xác suất 98% ở mức trung bình và 62% ở mức mạnh. [4]

	Ấn Độ
	Chính phủ trung ương Ấn Độ đã nâng chỉ tiêu thu mua gạo của bang Telangana trong vụ Rabi (vụ Đông - Xuân) 2025/26 thêm 800.000 tấn, từ 3,5 triệu tấn lên 4,3 triệu tấn. Việc điều chỉnh được thực hiện sau đề nghị của Chính phủ bang Telangana và các bên liên quan, nhằm tăng lượng nông sản được thu mua cho nông dân trong vụ sản xuất này. Bộ Lương thực và Phân phối công cũng yêu cầu chính quyền bang hoàn thành triển khai Hệ thống theo dõi vị trí phương tiện (VLTS) trước ngày 30/09/2026 để hỗ trợ quản lý hoạt động vận chuyển và bàn giao gạo.
	Theo cơ chế thu mua của Ấn Độ, các cơ quan cấp bang mua lúa của nông dân theo Giá hỗ trợ tối thiểu (MSP); sau khi xay xát, gạo được chuyển vào kho dự trữ trung ương do Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) quản lý. Chỉ tiêu mới cho phép Telangana cung cấp thêm 800.000 tấn gạo vào kho trung ương, đồng thời mở rộng lượng lúa được mua theo MSP. Chính phủ trung ương cũng yêu cầu bang sớm bàn giao gạo cho FCI, qua đó tạo điều kiện tiếp tục thu mua và hạn chế tình trạng nông dân phải bán ra thị trường tự do với giá thấp hơn MSP. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Tính đến ngày 15/07/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 5,299 triệu tấn gạo, đạt 2,52 tỷ USD; Philippines và Trung Quốc chiếm khoảng 65% tổng lượng xuất khẩu;
	Hơn 1.000 ha lúa Hè - Thu 2026 ngoài đê tại tỉnh An Giang có nguy cơ bị ngập do triều cường, trong đó 13 ha đã thiệt hại 50–100%.;
	Cà Mau chuyển hồ sơ vụ doanh nghiệp còn nợ trên 11 tỷ VNĐ tiền mua lúa, gạo sang cơ quan điều tra sau nhiều lần cam kết nhưng chưa thanh toán đầy đủ;
	Phú Thọ bước vào cao điểm phòng trừ sâu bệnh trên lúa vụ Mùa 2026, trong đó bệnh đốm sọc vi khuẩn đã ảnh hưởng 145 ha.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 20/07/2026 - 24/07/2026, giá lúa khô Jasmine và IR50404 giảm, trong khi OM6976 tăng so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.500 VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.060 VNĐ/kg, giảm 20 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.767 VNĐ/kg, tăng 167 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Tình hình xuất khẩu lúa gạo
	Từ ngày 01–15/07/2026, Việt Nam đã xuất khẩu 274.749 tấn gạo, đạt kim ngạch 137,72 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/07/2026, khối lượng xuất khẩu đã đạt 5,299 triệu tấn, thu về 2,52 tỷ USD, với giá bình quân khoảng 475,6 USD/tấn. Về cơ cấu thị trường, Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất khi nhập khẩu khoảng 2,28 triệu tấn, đạt kim ngạch 1,03 tỷ USD, chiếm khoảng 45% tổng lượng xuất khẩu. Trung Quốc đứng thứ hai với khoảng 1 triệu tấn, đạt 530 triệu USD và chiếm khoảng 20%; hai thị trường này cộng lại chiếm khoảng 65% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam.
	Triển vọng xuất khẩu trong nửa cuối năm phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu và chính sách điều hành của Philippines. Nước này vẫn cần nhập khẩu lớn do sản xuất trong nước chưa đáp ứng nhu cầu, nhưng đang tăng kiểm soát giá bán lẻ, hỗ trợ sản xuất nội địa và đa dạng hóa nguồn cung từ Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan. Với tỷ trọng 45%, việc Philippines điều chỉnh kế hoạch nhập khẩu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lượng giao hàng và giá gạo Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu từ Trung Quốc, Malaysia, Ghana, Bờ Biển Ngà và Iraq góp phần giúp Việt Nam mở rộng thị trường. Để duy trì sức cạnh tranh, ngành gạo cần tăng tỷ trọng gạo thơm, gạo chất lượng cao và tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. [2]

	An Giang
	Vụ lúa Hè - Thu 2026 tại An Giang gieo sạ khoảng 505.500 ha, trong đó đến ngày 21/07/2026 có khoảng 243.362 ha đang thu hoạch. Do triều cường dâng cao trong những ngày qua, hơn 1.000 ha lúa ngoài đê bao tại các xã Nhơn Hội, Vĩnh Xương, An Phú và Phú Hữu có nguy cơ bị ngập. Riêng tại xã Nhơn Hội, 13 ha lúa giống IR50404 đã bị ngập, với mức thiệt hại từ 50–100%. Nguyên nhân được xác định chủ yếu do mưa tại khu vực Tri Tôn làm nước dồn xuống ruộng thấp ngoài đê, gây ngập cục bộ.
	Để giảm thiểu thiệt hại, ngành nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến triều cường, gia cố đê bao, cống và bọng; đồng thời huy động tối đa máy gặt đập liên hợp để ưu tiên thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Tỉnh cũng sẽ kết nối doanh nghiệp thu mua nhằm hạn chế tình trạng lúa tồn đọng khi nước tiếp tục dâng. Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc hiện khoảng 2,1–2,15 m, thấp hơn báo động 1 khoảng 1,4 m; mùa lũ năm nay được dự báo chỉ xấp xỉ báo động 1, với mực nước tại Tân Châu khoảng 3,4–3,6 m. [3]
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	Cà Mau
	Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu tiếp tục chưa thanh toán đầy đủ tiền mua lúa, gạo vụ Đông - Xuân 2025/26 cho các hợp tác xã và nông dân tại Cà Mau. HTX Quyết Thắng cho biết doanh nghiệp còn nợ khoảng 2,6 tỷ VNĐ, trong khi số nợ với HTX Đoàn Phát được ghi nhận là hơn 2,7 tỷ VNĐ. Việc chậm thanh toán khoảng bảy tháng khiến các hợp tác xã thiếu vốn, phải vay bên ngoài để tạm ứng cho người dân. Tại cuộc họp ngày 23/07/2026, doanh nghiệp cam kết thanh toán tiền mua lúa trước ngày 05/08/2026, nhưng đề nghị tạm tính giá 8.000 VNĐ/kg theo giá thị trường thay vì mức 9.000 VNĐ/kg trong hợp đồng; phần chênh lệch sẽ trả sau khi có nguồn thu.
	Đối với khoản nợ mua gạo, doanh nghiệp đề xuất hoàn trả bằng lượng gạo tương ứng và chịu chi phí vận chuyển, nhưng các hợp tác xã không đồng ý. Sở Tư pháp Cà Mau cho rằng phương án này không bảo đảm quyền lợi do chất lượng và giá trị gạo đã thay đổi sau nhiều tháng. Doanh nghiệp cho biết công nợ còn khoảng 3,8 tỷ VNĐ sau khi khấu trừ vật tư, trong khi cơ quan chức năng xác định số nợ vẫn trên 11 tỷ VNĐ. Ngày 20/07/2026, UBND tỉnh Cà Mau đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. [4]

	Phú Thọ
	Tại tỉnh Phú Thọ, lúa vụ Mùa 2026 đang bước vào cao điểm phòng trừ sinh vật gây hại khi các trà lúa phát triển từ hồi xanh, đẻ nhánh đến đứng cái. Sâu cuốn lá nhỏ hiện có mật độ phổ biến 2 - 5 con/m², nơi cao 10 - 15 con/m², cục bộ 40 - 50 con/m²; dự báo ra rộ vào cuối tháng 7/2026 và có thể gây trắng lá nếu không xử lý kịp thời. Bệnh bạc lá và đốm sọc vi khuẩn cũng phát sinh trên trà lúa sớm, với tỷ lệ phổ biến 1 - 5% số lá bị hại, nơi cao 10 - 15%, diện tích nhiễm khoảng 115,3 ha.
	Tại khu vực do Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa Lâm Thao theo dõi, bệnh đốm sọc vi khuẩn trong thời gian 20 - 26/07/2026 đã nhiễm 145 ha, gồm 110 ha nhẹ, 30 ha trung bình và 5 ha nặng; toàn bộ diện tích đã được phòng trừ. Sâu đục thân hai chấm, bệnh khô vằn, rầy, chuột và một số bệnh sinh lý cũng xuất hiện rải rác. Ngành nông nghiệp xác định từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2026 là giai đoạn quyết định năng suất cuối vụ, yêu cầu nông dân tăng cường thăm đồng, phòng trừ đúng ngưỡng, áp dụng IPM, IPHM, bón phân cân đối và sử dụng thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”. [5]
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	Nguồn tham khảo quốc tế
	Nguồn tham khảo trong nước
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	N/A
	N/A
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7500
	-100
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	7200
	-400
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7700
	+200
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6700
	-200
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	8600
	+100
	Đồng Tháp
	7500
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	7200
	+300



